KIỂM TRA MÔN TOÁN – ĐỀ 1
Họ tên học sinh................................................................................................................... Lớp................
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên



Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (Từ câu 1 – câu 6)
Câu 1: Số 52 570 300 được  đọc  là: 
A. Năm trăm hai mươi lăm triệu bảy mươi nghìn ba trăm.
B. Năm triệu hai trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm.
C. Năm hai triệu năm bảy nghìn ba trăm.
D. Năm mươi hai triệu năm trăm bảy mươi nghìn ba trăm.
Câu 2: Trong số  9 852 471: chữ số 8 thuộc hàng nào? Lớp nào?  
A. Hàng trăm, lớp đơn vị			B. Hàng nghìn, lớp nghìn	
C. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn		D. Hàng trăm nghìn, lớp trăm nghìn
Câu 3:  9 m2 =  ……… cm2 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là : 
	A.  90 000                    	B.  900                  
	C.  90		D.  9 000                                
Câu 4:  Năm 2016 thuộc thế kỉ: 
	A.  18                      		B.  19                              A
B
C
D

	C.  21                    		D.  20
Câu 5: 
a) Hình tứ giác ABCD (hình bên) có góc nhọn là: A. Góc C
B. Góc D
C. Góc B
D. Góc A

  





b) Cạnh AD vuông góc với cạnh.......................

Câu 6:  Cho các số : 2160, 2164, 2135, 2234.
          a) Những số chia hết cho 2 và 5 là: 2234; 2164.      
	A. 2160                       		B.  2135                              
	C.  2164                    		D.  2234
b) Những số chia hết cho 3 và 9 là : 
	A. 2135		B.  2234                              
	C.  2160                                       	D.  2164
Câu 8: Đặt tính rồi tính 
	   372549 + 159521
	 620460 - 510754
	 432 x 125
	 7140 : 35

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            
Bài 9 .
	a.  Tìm  X  biết :
                X  -  2428 = 58260.

	b/  Tính bằng cách thuận tiện 
            869 x  95 – 869 x 85

	
	

	
	

	
	


Bài 10. Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng bằng 214 m, chiều dài hơn chiều rộng 52 m. Tính diện tích mảnh đất đó ? 	                                                 
	
..	
		
		
		
Câu 11: Thương của hai số bằng 375. Nếu số chia gấp lên 5 lần và giữ nguyên số bị chia thì thương mới là bao nhiêu ?
		







KIỂM TRA MÔN TOÁN – ĐỀ 2
Khoanh tròn câu trả lời đúng (Câu 1- câu 6)
Bài 1: Đọc số sau: 24 534 142
A. Hai mươi bốn nghìn năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai
B. Hai triệu bốn nghìn năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai
C. Hai mươi bốn triệu năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai
D. Hai mươi bốn triệu năm trăm ba mươi bốn triệu một trăm bốn mươi hai
Bài 2. Giá trị chữ số 8 trong số  4 8967 là:
           A. 8                       B. 80                      C. 800                     D. 8000
Bài 3.  Số lớn nhất trong  các số:    684 257;  684 275;  684 750;  684 725  
           A. 684 257             B. 684 750              C. 684 275               D. 684 725
Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ trống:
5 tấn  83 kg = ...................... kg là:
A. 583                   B.  5830                  C.  5083                  D.  5038  
Bài 5. 
2 phút 10 giây = ................... giây là:
          A. 30                      B. 70                       C. 210                    D. 130   
Bài 6: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
Với a = 15 thì biểu thức:     256  –  3  x  a     có giá trị là:
A. 211                    B. 221                     C. 231                     D. 241

Bài 7: Đúng ghi  Đ  ;  sai ghi  S  
	a/- 5 tấn  15 kg  =  5015 kg.
	

	b/- 4 phút 20 giây =  420 giây
	

	c/- Trung bình cộng của số 20 và 40 là 30.
	

	d/- Năm nhuận có 365 ngày
	


Câu 8: Đặt tính rồi tính
   		845763 + 96858              607549 - 536857             
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9:  Gia đình bác Hà năm đầu thu hoạch được 60 tạ thóc.  Năm thứ hai bác Hà thu hoạch bằng năm đầu, năm thứ ba thu hoạch gấp đôi năm đầu. Hỏi trung bình mỗi năm bác hà thu hoạch bao nhiêu tạ.
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10: Một hình chữ nhật có chiều rộng là 16m và có chu vi bằng chu vi một hình vuông cạnh 24m. Chiều dài của hình chữ nhật đó là …….. m.  














KIỂM TRA MÔN TOÁN – ĐỀ 3

	Điểm




	Giáo viên nhận xét
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................


Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng và hoàn thành bài tập dưới đây.
Câu 1:
a) Số gồm 5 triệu, 7 chục nghìn, 6 trăm được viết là:  (M1)
A. 5 070 600    	B. 5 007 600          C.  5 700 600          D. 5 706 000          
b) Trong các số: 5 785;  6874; 6 784 ; 6 487, số lớn nhất là:    (M1)
A. 5785		B. 6 784		C. 6 874		D. 6 487
Câu 2 : Trung bình cộng của ba số: 36; 42 và 57 là: (M2)
A. 35            	B. 305		C. 145		D. 45
Câu 3: Số thích hợp điền vào ô trống để: 1tấn = …. kg là: (M1)
	    A. 10
	       B. 100
	     C. 1000
	    D. 10000


Câu 4: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm để: 6m29dm2 =…. dm2 là: (M2)   
	    A. 690 
	        B. 609
	      C. 6009
	    D. 69


Câu 5: Số tự nhiên nào sau đây chia hết cho 2; cho 3 và cho 5: (M2)   
A. 12                      B. 10                      C. 15                      D. 30
Câu 6: Cho hình vẽ ABCD là hình chữ nhật  (M3)                                                          C
B
DA
AA

a) Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng ……  và ……
b) Đoạn thẳng  BC song song với đoạn thẳng ……                                                         

Câu 7: Đặt tính rồi tính (M2)
a) 182 954 + 245 416        b) 935 807 – 52 455        c) 237 × 24            d)  16050 : 75
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8: Tính bằng cách thuận tiện nhất:  (M3)
                 876 x 64 – 876 x 54
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 90 m, chiều dài hơn chiều rộng 22 m. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó? (M3)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau. Biết chữ số hàng trăm là chữ số 5, mà số đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5? (M4)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN MÔN TOÁN – ĐỀ 1
Từ câu 1 đến 4 mỗi câu đúng 0,5 đ
Từ câu 5, 6, 7 mỗi câu đúng 1 đ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	D
	C
	A
	C
	a) C
b) DC
	a) A ; b) C




Bài 7. Kết quả : (2 điểm)
a. 532 070 ;      b. 109706 ;  c. 54000     ;      d. 204
Bài 9. (1 điểm).Tìm X  biết :  
a.   X   -  2428 = 58260
      X               = 58260 + 2428 
      X               =  60688  (0,5 điểm)                         
b. KQ : 8690


Câu 10: (1,5 điểm)                       	Bài giải
Chiều rộng của mảnh đất là:
(214 – 52) : 2 =  81 (m)           (0,5 điểm)
Chiều dài của mảnh đất là:
(214 + 52) : 2 = 133 (m)		(0,5 điểm)
Diện tích của mảnh đất là:
106 x 54 = 10773 (m)		(0,5 điểm)
                              Đáp số : 10773 m		
Câu 11: (0,5 điểm)          
KQ : 75             



ĐÁP ÁN MÔN TOÁN – ĐỀ 2
Học sinh  điền đúng mỗi câu đạt 1 điểm

Câu 1 : (1 điểm) ý C
Câu 2 : (1 điểm) ý D
Câu 3 : (1 điểm) ý B
Câu 4 : (1 điểm) ý D
Câu 5 : (1 điểm) ý D
Câu 6 : (1 điểm) ý A

Câu 7: 1 điểm Đ ; Đ ; Đ ; S 
Câu 8: 1 điểm : Học sinh làm đúng mỗi phép tính đạt 0,5 điểm
Câu 9: 1 điểm 

	




	Số tạ thóc năm thứ hai bác Hà thu hoạch được       (đạt 1 điểm)
60 : 2 = 30 (tạ)
Số tạ thóc năm thứ ba bác Hà thu hoạch được       (đạt 1 điểm)
60 x 2 = 120 (tạ)
Số thóc trung bình mỗi năm bác hà thu hoạch được là         (đạt 1 điểm)
(60 + 30 + 120) : 3 = 70   (tạ)    
Đáp số: 70   (tạ)  


Câu 10. Đáp án: 32
[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN MÔN TOÁN- ĐỀ 3
Câu 1 đến câu 6: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	a) A
	b) C
	D
	C
	B
	D

	Điểm
	0,5 
	0,5 
	0,5 
	0,5 
	0,5 
	0,5 


Câu 6:  (1 điểm)
a) Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng BA và CD (0,5đ)
b) Đoạn thẳng  BC song song với đoạn thẳng AD (0,5đ)
Câu 7 : Mỗi phép tính thực hiện đúng được 0,5 điểm
a) 428 370                     b)883 352                      c)5 688                      d)214
 Câu 8: (1 điểm)
876 x 64 – 876 x 54
= 876 x ( 64 – 54 )
= 876 x 10
= 8760
Câu 9: (2 điểm) 
                           Bài giải
Chiều dài của mảnh vườn là:                  (0,25 đ)
               (90 + 22) : 2 = 56 (m)                         (0,25 đ)
 Chiều rộng mảnh vườn là:                     (0,25 đ)
      56 – 22 = 34 (m)                               (0,25 đ)
Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là:     (0,25 đ)
       56 x 34 = 1904 (m2 )                       (0,5 đ)
Đáp số: 1904 m2                (0.25 đ)
Câu 10: (1điểm)  Gọi số cần tìm là a5bc, vì đây là số chia hết cho cả 2 và 5 nên c = 0, để đảm bảo đây là số lớn nhất theo yêu cầu đề bài thì a = 9, còn lại b = 8. Vậy số cần tìm là: 9580                 (HS viết luôn số cho 0.5 đ)
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